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1 10A4 1 ĐINH ĐỨC AN 24/12/2008 9A7 THCS Nam Từ Liêm

2 10A4 1 NGUYỄN DUYÊN ANH Nữ 28/12/2008 9A2 THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp

3 10A4 1 VŨ QUỲNH ANH Nữ 28/08/2008 9A THCS Phương Canh

4 10A4 1 VŨ TÚ ANH Nữ 21/11/2008 9A4 THCS Cầu Diễn

5 10A4 1 ĐẶNG NGỌC BÁCH 01/04/2008 9A7 THCS Dịch Vọng Hậu

6 10A4 1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH CHI Nữ 13/10/2008 9D THCS Phương Canh

7 10A4 1 ĐỖ TIẾN ĐẠT 07/10/2008 9A6 THCS Mai Dịch

8 10A4 1 ĐOÀN NGUYỄN TIẾN ĐẠT 16/02/2008 9A15 THCS Nghĩa Tân

9 10A4 1 NGÔ CHÍ ĐẠT 01/02/2008 9A10 THCS Tây Mỗ

10 10A4 1 NGUYỄN MINH ĐẠT 08/11/2008 9A1 THCS Nguyễn Văn Huyên

11 10A4 1 NGUYỄN MINH ĐỨC 11/06/2008 9EG2 THCS-THPT Lê Quý Đôn

12 10A4 1 NGUYỄN VĂN THÁI DƯƠNG 05/09/2008 9A4 THCS Nam Từ Liêm

13 10A4 1 NGUYỄN ĐỨC DUY 19/02/2008 9A7 THCS Nam Từ Liêm

14 10A4 1 MA NGUYÊN HÀ Nữ 18/07/2008 9A1 THCS Cầu Diễn

15 10A4 1 NGÔ HOÀNG HẢI 01/07/2008 9A3 THCS Nguyễn Văn Huyên

16 10A4 1 NGUYỄN VŨ TIẾN HẢI 07/07/2008 9D THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp

17 10A4 1 NGUYỄN DUY HÙNG 29/02/2008 9A4 THCS Xuân Phương

18 10A4 1 AN GIA HƯNG 21/04/2008 9A5 THCS Nam Từ Liêm

19 10A4 1 NGUYỄN MINH KHÁNH 22/06/2008 9G2 THCS - THPT Newton

20 10A4 1 VŨ TRUNG KIÊN 22/04/2008 9A5 THCS Nam Từ Liêm

21 10A4 1 TRẦN PHƯƠNG LINH Nữ 28/01/2008 9A1 THCS Nguyễn Văn Huyên

22 10A4 1 TRƯƠNG HOÀNG LINH Nữ 09/07/2008 9A2 THCS An Khánh

23 10A4 1 HOÀNG PHƯƠNG LOAN Nữ 20/06/2008 9A6 THCS Nam Từ Liêm

24 10A4 1 CAO TUẤN LỘC 19/12/2008 9A2 THCS Mỹ Đình 2

25 10A4 1 NGUYỄN NGỌC MAI Nữ 21/10/2008 9A1 THCS Đại Mỗ

26 10A4 1 PHẠM DUY MẠNH 01/04/2008 9A1 THCS Vân Canh
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27 10A4 1 HOÀNG TRỊNH BÌNH MINH Nữ 31/10/2008 9A5 THCS Nguyễn Văn Huyên

28 10A4 1 NGUYỄN ĐỨC MINH 30/09/2008 9A7 THCS Nam Từ Liêm

29 10A4 1 NGUYỄN HẢI MINH 22/08/2008 9A1 THCS Phúc Diễn

30 10A4 1 NGUYỄN THẾ HẢI MINH 04/06/2008 9A3 THCS Vân Canh

31 10A4 1 PHẠM QUANG MINH 10/02/2008 9A7 THCS Nam Từ Liêm

32 10A4 1 TRẦN ĐĂNG MINH 04/11/2008 9A3 THCS Mai Dịch

33 10A4 1 TRỊNH LÊ MINH 30/07/2008 9A10 THCS Mai Dịch

34 10A4 1 NGUYỄN HỮU THIỆN NHÂN 14/06/2008 9A2 THCS Mai Dịch

35 10A4 1 ĐỖ QUỐC PHI 05/11/2008 9A10 THCS Tây Mỗ

36 10A4 1 NGUYỄN THANH PHÚC 24/08/2008 9A2 THCS Mỹ Đình 2

37 10A4 1 DƯ HOÀNG MINH QUÂN 27/12/2008 9A1 THCS Mai Dịch

38 10A4 1 PHÙNG QUANG THÁI 28/12/2008 9A6 THCS Cầu Diễn

39 10A4 1 NGUYỄN BÁ THÀNH 22/02/2008 9A1 THCS Xuân Phương

40 10A4 1 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY Nữ 06/12/2008 9A7 THCS An Khánh

41 10A4 1 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 14/08/2008 9A3 THCS-THPT Lương Thế Vinh

42 10A4 1 TRẦN THU TRANG Nữ 21/08/2008 9A1 THCS Tây Mỗ

43 10A4 1 LÊ NGUYỄN THÁI TUỆ 10/09/2008 9A3 THCS Cầu Diễn

44 10A4 1 NGUYỄN MINH TUỆ Nữ 20/12/2008 9A1 THCS Đại Mỗ

45 10A4 1 LÊ KHOA VŨ 29/01/2008 9A6 THCS Nam Từ Liêm

46 10A4 1 NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG 31/03/2008 9A1 THCS Tây Mỗ
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